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1 175803 Nguyễn Ngọc Chân Nữ 28/08/1979 An Giang LT17DUO03 7.85 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

2 176202 Bùi Thanh Ngọc Châu Nữ 03/08/1994 Cần Thơ LT17DUO03 9.08 Xuất sắc 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

3 176224 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 01/01/1991 An Giang LT17DUO03 7.70 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

4 175822 Phan Thị Diễm Nữ 1990 Kiên Giang LT17DUO03 7.68 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

5 176297 Ngô Thị Kim Dung Nữ 1966 Long An LT17DUO03 8.75 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

6 176303 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 20/02/1994 Cần Thơ LT17DUO03 8.36 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

7 176156 Huỳnh Hồng Hạnh Nữ 20/04/1990 Đồng Tháp LT17DUO03 7.68 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

8 176310 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 1988 Trà Vinh LT17DUO03 8.52 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

9 176213 Trương Thị Kim Hiền Nữ 12/05/1991 Long An LT17DUO03 7.89 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

10 176108 Huỳnh Thị Hiển Nữ 07/09/1981 An Giang LT17DUO03 8.26 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

11 176050 Phan Thành Hiệp Nam 13/12/1992 An Giang LT17DUO03 8.19 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

12 175742 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 30/10/1988 Kiên Giang LT17DUO03 8.02 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

13 176229 Cao Thị Hoàng Nữ 04/08/1973 Tiền Giang LT17DUO03 7.48 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

14 175750 Nguyễn Thanh Kha Nam 27/07/1975 Đồng Tháp LT17DUO03 8.03 Giỏi 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

15 176225 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/12/1995 An Giang LT17DUO03 7.91 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

16 176270 Nguyễn Kiều Loan Nữ 05/06/1990 Đồng Tháp LT17DUO03 7.87 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

17 175808 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 04/09/1991 An Giang LT17DUO03 8.33 Giỏi 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

18 176220 Hồ Thị Kiều Mi Nữ 15/10/1991 Sóc Trăng LT17DUO03 7.86 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

19 176037 Vũ Đức Minh Nam 15/06/1992 Sóc Trăng LT17DUO03 7.26 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

20 176024 Ngô Thanh Mộng Nam 21/12/1985 Trà Vinh LT17DUO03 7.69 Khá 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

21 176183 Nguyễn Ngọc Muối Nữ 21/09/1987 An Giang LT17DUO03 9.06 Xuất sắc 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

22 175823 Nguyễn Thị Thùy Ngân Nữ 15/09/1991 Kiên Giang LT17DUO03 7.94 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

23 175809 Đinh Thị Bảo Ngọc Nữ 07/12/1988 An Giang LT17DUO03 8.15 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

24 175733 Lê Bạch Ngọc Nữ 15/11/1994 Cần Thơ LT17DUO03 8.42 Giỏi 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

Ngành: Dược học, niên khóa 2017 - 2021 (đợt 2)
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25 176223 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 10/10/1966 An Giang LT17DUO03 8.28 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

26 176239 Nguyễn Nhựt Nguyên Nữ 24/03/1993 An Giang LT17DUO03 7.96 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

27 176057 Phan Quốc Nho Nam 24/02/1976 An Giang LT17DUO03 8.32 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

28 176242 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 04/09/1994 Kiên Giang LT17DUO03 8.32 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

29 176038 Lê Hồng Phương Nam 20/10/1984 Cần Thơ LT17DUO03 7.16 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

30 176271 Nguyễn Kiều Phương Nữ 04/04/1987 Đồng Tháp LT17DUO03 7.82 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

31 176051 Huỳnh Thị Phượng Nữ 04/06/1973 An Giang LT17DUO03 8.37 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

32 176055 Nguyễn Văn Sang Nam 28/04/1978 An Giang LT17DUO03 8.68 Giỏi 92 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

33 175814 Nguyễn Minh Sáng Nam 25/09/1990 Hậu Giang LT17DUO03 8.21 Giỏi 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

34 176097 Trần Thị Phương Tâm Nữ 15/10/1991 Cần Thơ LT17DUO03 6.93 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

35 175829 Lê Vũ Thanh Nam 18/06/1985 Sóc Trăng LT17DUO03 7.82 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

36 175832 Nguyễn Đức Thiệt Nữ 03/10/1992 Trà Vinh LT17DUO03 8.80 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

37 176226 Nguyễn Khổng Minh Thư Nữ 12/10/1996 An Giang LT17DUO03 8.64 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

38 176014 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 17/04/1994 Vĩnh Long LT17DUO03 6.97 TB Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

39 175810 Nguyễn Thị Như Thủy Nữ 15/01/1987 An Giang LT17DUO03 8.39 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

40 175743 Đặng Thúy Tiên Nữ 05/04/1993 Kiên Giang LT17DUO03 8.06 Giỏi 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

41 176241 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 01/12/1991 An Giang LT17DUO03 7.70 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

42 176317 Nguyễn Thị Mộng Tìm Nữ 1985 Tiền Giang LT17DUO03 8.05 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

43 176027 Huỳnh Ngọc Trăm Nữ 08/02/1991 Cần Thơ LT17DUO03 6.94 TB Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

44 175734 Trương Huệ Trân Nữ 09/08/1994 Cần Thơ LT17DUO03 8.26 Giỏi 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

45 176099 Nguyễn Thùy Trang Nữ 06/06/1995 Cà Mau LT17DUO03 7.06 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

46 175806 Phan Thị Thùy Trang Nữ 10/08/1980 An Giang LT17DUO03 8.08 Giỏi 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

47 175835 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 05/07/1992 Đồng Tháp LT17DUO03 8.17 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

48 176219 Lương Hòa Tuấn Nam 14/09/1969 An Giang LT17DUO03 8.40 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

49 175735 Nguyễn Thanh Tùng Nam 25/02/1994 Vĩnh Long LT17DUO03 7.46 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

50 175776 Nguyễn Tường Vy Nữ 09/03/1994 Vĩnh Long LT17DUO03 7.63 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

51 176243 Hồ Quốc Bảo Nam 24/06/1991 Kiên Giang LT17DUO04 7.65 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

52 176352 Lê Hoàng Minh Bảo Nam 08/01/1984 Bến Tre LT17DUO04 7.31 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

53 175883 Trầm Cường Nam 13/09/1982 Trà Vinh LT17DUO04 7.43 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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54 175896 Dương Văn Đậm Nam 12/08/1974 Vĩnh Long LT17DUO04 7.47 Khá 90 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

55 176077 Lê Thị Ngọc Đẹp Nữ 28/11/1993 Cần Thơ LT17DUO04 6.93 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

56 175963 Nguyễn Hoàng Định Nam 27/11/1993 Cần Thơ LT17DUO04 6.94 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

57 176259 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 06/01/1990 Kiên Giang LT17DUO04 7.86 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

58 176323 Trương Thị Ngọc Giàu Nữ 11/12/1991 An Giang LT17DUO04 7.02 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

59 175884 Trần Văn Gởi Nam 26/02/1983 Đồng Tháp LT17DUO04 6.71 TB Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

60 176234 Huỳnh Tấn Hài Nam 27/02/1984 Kiên Giang LT17DUO04 7.41 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

61 176355 Đặng Ngọc Hân Nữ 12/12/1990 Sóc Trăng LT17DUO04 7.36 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

62 176085 Nguyễn Thị Tuyết Hân Nữ 17/06/1993 Cần Thơ LT17DUO04 7.61 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

63 176240 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Nữ 09/10/1986 Kiên Giang LT17DUO04 8.58 Giỏi 90 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

64 176084 Nguyễn Lê Minh Hiếu Nữ 18/04/1986 Vĩnh Long LT17DUO04 7.69 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

65 177927 Quách Kim Hoa Nữ 19/03/1988 Kiên Giang LT17DUO04 7.37 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

66 176206 Phạm Tống Thủy Hương Nữ 22/09/1981 Long An LT17DUO04 7.83 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

67 176248 Lê Hoàng Nguyễn QuốcHuy Nam 11/02/1988 An Giang LT17DUO04 6.49 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

68 176112 Trần Đỗ Ngọc Huyền Nữ 24/07/1994 Cần Thơ LT17DUO04 7.84 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

69 176257 Diệp Quế Khanh Nữ 14/09/1981 Bạc Liêu LT17DUO04 8.00 Giỏi 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

70 176189 Trịnh Trung Kiên Nam 19/10/1991 Bạc Liêu LT17DUO04 6.67 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

71 176246 Trần Thị Hoàng Lan Nữ 1986 Tiền Giang LT17DUO04 7.93 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

72 176100 Đỗ Thùy Linh Nữ 26/02/1994 Cần Thơ LT17DUO04 7.51 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

73 176356 Mai Thị Trúc Linh Nữ 12/03/1985 Trà Vinh LT17DUO04 6.74 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

74 176228 Lai Hải Lợi Nam 1986 Kiên Giang LT17DUO04 7.97 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

75 176260 Bùi Kim Mảnh Nữ 01/01/1984 Kiên Giang LT17DUO04 7.75 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

76 175953 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 05/10/1993 Cần Thơ LT17DUO04 7.71 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

77 175947 Diệc Bích Ngân Nữ 16/08/1997 An Giang LT17DUO04 6.58 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

78 175964 Nguyễn Thị Thu Ngọc Nữ 15/12/1994 Đồng Tháp LT17DUO04 7.72 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

79 176261 Triệu Bửu Ngọc Nữ 12/07/1983 Kiên Giang LT17DUO04 8.15 Giỏi 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

80 176274 Trần Phương Nguyên Nam 22/03/1993 Cà Mau LT17DUO04 7.02 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

81 175855 Mai Thị Kim Phương Nữ 01/01/1992 Trà Vinh LT17DUO04 7.11 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

82 176357 Tiêu Duy Phương Nam 02/06/1988 Cần Thơ LT17DUO04 7.32 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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83 176304 Huỳnh Thanh Tâm Nam 1979 An Giang LT17DUO04 7.95 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

84 176258 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 25/09/1982 Vĩnh Long LT17DUO04 8.16 Giỏi 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

85 176221 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 31/10/1989 Cần Thơ LT17DUO04 7.47 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

86 176273 Nguyễn Văn Thanh Nam 09/09/1979 Cần Thơ LT17DUO04 6.68 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

87 176233 Trần Thị Kim Tiền Nữ 13/01/1992 Kiên Giang LT17DUO04 7.71 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

88 175757 Phan Thị Thùy Trang Nữ 16/02/1987 Đồng Tháp LT17DUO04 7.78 Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

89 176276 Nguyễn Văn Trí Nam 13/04/1983 Sóc Trăng LT17DUO04 7.82 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

90 176015 Nguyễn Đoàn Trị Nam 19/11/1988 Bến Tre LT17DUO04 8.17 Giỏi 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

91 176192 Nguyễn Minh Truyền Nam 12/09/1992 Cần Thơ LT17DUO04 7.86 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

92 176252 Võ Hoàng Chiếm Nam 04/02/1992 Vĩnh Long LT17DUO05 8.27 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

93 175785 Thái Thị Kim Cương Nữ 07/05/1987 Cần Thơ LT17DUO05 8.48 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

94 176153 Ngô Phú Cường Nam 09/11/1981 Cần Thơ LT17DUO05 7.19 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

95 176070 Lê Thị Mỹ Diễm Nữ 28/05/1991 An Giang LT17DUO05 8.21 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

96 176076 Lê Thị Thúy Diễm Nữ 30/12/1983 An Giang LT17DUO05 8.18 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

97 176121 Trần Ngọc Diễm Nữ 06/10/1991 Sóc Trăng LT17DUO05 8.01 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

98 176110 Trần Thị Kim Diền Nữ 22/04/1993 Trà Vinh LT17DUO05 7.77 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

99 175915 Nguyễn Thị Bé Dung Nữ 17/09/1994 Cần Thơ LT17DUO05 7.85 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

100 176236 Nguyễn Minh Đương Nam 28/03/1991 Bạc Liêu LT17DUO05 7.00 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

101 176348 Quang Vũ Trường Giang Nam 01/01/1993 Cần Thơ LT17DUO05 7.86 Khá 90 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

102 176196 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 10/09/1984 Tiền Giang LT17DUO05 8.04 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

103 176244 Bùi Thị Phú Hải Nữ 25/06/1985 Kiên Giang LT17DUO05 8.57 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

104 176222 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 10/11/1990 Đồng Tháp LT17DUO05 7.18 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

105 175821 Nguyễn Tuấn Khanh Nữ 08/04/1988 Cà Mau LT17DUO05 7.54 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

106 176349 Đặng Thị Thúy Kiều Nữ 08/04/1988 Cà Mau LT17DUO05 7.97 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

107 176231 Hồ Thị Mỹ Kim Nữ 16/07/1987 Đồng Tháp LT17DUO05 6.90 TB Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

108 176315 Hà Thị Trúc Linh Nữ 09/01/1990 Cần Thơ LT17DUO05 7.49 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

109 176269 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 08/07/1992 Cần Thơ LT17DUO05 7.82 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

110 176118 Trịnh Thị Kim Linh Nữ 26/07/1992 Kiên Giang LT17DUO05 6.89 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

111 176324 Võ Bạch Long Nam 31/12/1993 Bạc Liêu LT17DUO05 7.45 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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112 176245 Trần Thị Huyền Lý Nữ 08/10/1985 Kiên Giang LT17DUO05 8.46 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

113 175739 Lê Thị Xuân Mai Nữ 21/10/1993 An Giang LT17DUO05 8.27 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

114 176318 Nguyễn Hoàng Nhật Nam Nam 25/12/1994 An Giang LT17DUO05 7.39 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

115 175716 Đào Thị Tuyết Ngân Nữ 01/01/1994 Cần Thơ LT17DUO05 8.35 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

116 176149 Lê Thị Hồng Ngân Nữ 10/02/1989 An Giang LT17DUO05 8.05 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

117 176018 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/05/1987 An Giang LT17DUO05 7.99 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

118 178334 Nguyễn Thị Kiều Nhiên Nữ 24/07/1982 Cần Thơ LT17DUO05 7.61 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

119 176328 Đào Huỳnh Như Nữ 22/10/1992 Kiên Giang LT17DUO05 6.98 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

120 176347 Phan So Ny Nam 26/03/1995 Kiên Giang LT17DUO05 7.20 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

121 175790 Lê Phong Phú Nam 15/08/1995 Cà Mau LT17DUO05 7.23 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

122 176181 Nguyễn Thảo Phương Nữ 25/11/1992 Sóc Trăng LT17DUO05 7.97 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

123 176217 Nguyễn Tấn Quốc Nam 15/07/1969 An Giang LT17DUO05 8.25 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

124 176218 Trần Minh Quyền Nam 19/05/1977 Bạc Liêu LT17DUO05 7.90 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

125 176151 Thái Thị Phương Tâm Nữ 11/04/1990 Cần Thơ LT17DUO05 7.36 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

126 175709 Đặng Ngọc Thạch Nam 31/08/1990 Đồng Tháp LT17DUO05 7.59 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

127 176279 Đào Quốc Thái Nam 17/03/1990 Đồng Tháp LT17DUO05 7.57 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

128 176188 Phạm Duy Thông Nam 02/03/1960 An Giang LT17DUO05 7.63 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

129 175830 Đinh Nguyễn Mộng Thư Nữ 16/03/1996 Hậu Giang LT17DUO05 7.98 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

130 176330 Nguyễn Lê Thị Thanh Thúy Nữ 06/05/1990 An Giang LT17DUO05 7.69 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

131 175929 Trần Mỹ Tiên Nữ 29/09/1994 Kiên Giang LT17DUO05 7.07 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

132 176325 Bùi Văn Trắc Nam 07/04/1994 Sóc Trăng LT17DUO05 7.12 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

133 176184 Nguyễn Thị Hồng Trâm Nữ 29/07/1991 An Giang LT17DUO05 8.36 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

134 176150 Phạm Thị Ngọc Trân Nữ 18/12/1990 Tây Ninh LT17DUO05 8.04 Giỏi 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

135 175957 Triệu Ngọc Truyền Nữ 1980 Cà Mau LT17DUO05 7.46 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

136 176329 Đào Cẩm Tú Nữ 21/01/1990 Kiên Giang LT17DUO05 6.71 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

137 175695 Nguyễn Văn Tường Nam 18/09/1993 An Giang LT17DUO05 7.66 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

138 178333 Trần Ngọc Vạn Nữ 1984 Trà Vinh LT17DUO05 6.91 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

139 176230 Huỳnh Thị Ngọc Xuyến Nữ 02/12/1989 Kiên Giang LT17DUO05 7.35 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

140 176235 Quách Thị Như Ý Nữ 19/01/1988 Kiên Giang LT17DUO05 7.49 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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141 176155 Huỳnh Thị Ngọc Bích Nữ 15/04/1985 An Giang LT17DUO06 8.20 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

142 176126 Trần Minh Cảnh Nam 03/10/1990 Hậu Giang LT17DUO06 6.44 TB Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

143 176090 Lê Thị Ngọc Chi Nữ 12/09/1983 An Giang LT17DUO06 7.41 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

144 175676 Huỳnh Thị Kim Cúc Nữ 09/09/1993 An Giang LT17DUO06 7.81 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

145 176295 Trần Hoàng Đệ Nam 21/02/1993 Cần Thơ LT17DUO06 7.22 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

146 176237 Nguyễn Hồng Diễm Nữ 07/04/1986 Kiên Giang LT17DUO06 7.55 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

147 176205 Huỳnh Thị Hạnh Diên Nữ 15/05/1996 Hậu Giang LT17DUO06 6.35 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

148 175899 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 13/04/1995Tp. Hồ Chí MinhLT17DUO06 6.91 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

149 175791 Nguyễn Anh Duy Nam 14/06/1993 Cần Thơ LT17DUO06 6.41 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

150 175635 Trần Thị Thanh Duyên Nữ 27/09/1990 Cần Thơ LT17DUO06 7.40 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

151 176022 Nguyễn Huỳnh Giang Nữ 04/08/1988 Long An LT17DUO06 7.57 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

152 175967 Lê Thị Thúy Hà Nữ 28/07/1983 Quảng Trị LT17DUO06 6.97 TB Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

153 175778 Dương Thị Ngọc Hân Nữ 29/11/1993 An Giang LT17DUO06 7.06 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

154 175634 Nguyễn Minh Hoàng Nam 06/10/1990 Cần Thơ LT17DUO06 7.60 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

155 175672 Trương Thị Bảo Huyền Nữ 12/01/1996 An Giang LT17DUO06 7.63 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

156 177928 Nguyễn Ngọc Vân Khanh Nữ 06/07/1996 Đồng Tháp LT17DUO06 7.41 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

157 175813 Lưu Đức Linh Nữ 27/08/1986 Đồng Tháp LT17DUO06 6.71 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

158 176344 Võ Dương Linh Nam 01/01/1994 Cà Mau LT17DUO06 6.78 TB Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

159 176320 Nguyễn Thanh Nam Nam 02/03/1994 Hậu Giang LT17DUO06 6.79 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

160 170293 Trần Thị Tuyết Ngân Nữ 23/09/1993 Hậu Giang LT17DUO06 6.71 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

161 177918 Nguyễn Chí Ngói Nam 14/12/1985 Cà Mau LT17DUO06 7.06 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

162 177648 Trương Quỳnh Như Nữ 01/03/1992 Cần Thơ LT17DUO06 7.55 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

163 176227 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 16/07/1993 Kiên Giang LT17DUO06 8.53 Giỏi 89 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

164 176255 Nguyễn Thị Hằng Ni Nữ 04/12/1988 Vĩnh Long LT17DUO06 8.37 Giỏi 88 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

165 176023 Nguyễn Thị Hồng Nương Nữ 1982 Kiên Giang LT17DUO06 8.02 Giỏi 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

166 175645 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nữ 23/10/1987 Kiên Giang LT17DUO06 7.67 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

167 176073 Trần Trương Thị Chúc Phượng Nữ 09/09/1991 Sóc Trăng LT17DUO06 6.75 TB Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

168 176284 Huỳnh Linh Quân Nữ 02/05/1990 Sóc Trăng LT17DUO06 6.68 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

169 170239 Trần Thanh Tâm Nam 20/12/1989 Hậu Giang LT17DUO06 7.08 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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170 177120 Nguyễn Nhật Tân Nam 02/09/1996 Kiên Giang LT17DUO06 7.25 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

171 176287 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 13/11/1992 An Giang LT17DUO06 7.24 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

172 175801 Hồ Phúc Thịnh Nam 16/04/1983 Hậu Giang LT17DUO06 7.23 Khá 87 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

173 170294 Nguyễn Hùng Thông Nam 08/12/1990 Hậu Giang LT17DUO06 6.48 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

174 175827 Lê Huỳnh Thư Nữ 15/07/1985 Đồng Tháp LT17DUO06 7.15 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

175 166968 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 10/02/1992Bà Rịa-Vũng T LT17DUO06 6.72 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

176 175902 Huỳnh Thị Huyền Trân Nữ 23/01/1983 Đồng Tháp LT17DUO06 7.79 Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

177 176510 Nguyễn Văn Tứ Nam 25/07/1994 Phú Yên LT17DUO06 7.58 Khá 83 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

178 176048 Lê Nhã Tuấn Nam 16/05/1996 Cần Thơ LT17DUO06 6.99 TB Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

179 175644 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 20/12/1981 Sóc Trăng LT17DUO06 6.56 TB Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

180 175800 Phạm Thị Bích Vân Nữ 04/04/1992 An Giang LT17DUO06 7.05 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

181 175959 Nguyễn Quốc Việt Nam 12/12/1981 Vĩnh Long LT17DUO06 6.84 TB Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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